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1

CÔNG TY TNHH MTV 

XÂY DỰNG TRƯỞNG 

THÀNH

3800302213

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

22/11/2004 Trịnh Văn Hanh Giám đốc

Ấp 7, xã Tân Thành, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước

0978775042

truongthanh.c

o.bpc@gmail.

com

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng III.

2. Thi công xây dựng công trình công nghiệp: Hạng III.

3. Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

3207/QĐ-SXD ngày 

13/12/2017
BIP-00007012 13/12/2022

2
CÔNG TY TNHH CÂY 

XANH CÔNG MINH
3800430085

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

08/10/2008 Lê Thị Hòa Giám đốc

Số 362A đường Phú Riềng 

Đỏ, phường Tân Bình, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước

0271 3881407 1. Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (công viên, cây xanh): Hạng II.
3207/QĐ-SXD ngày 

13/12/2017
BIP-00007013 13/12/2022

3

CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG THẮNG 

PHÁT

3801097373

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

31/03/2015 Lê Văn Thắng Giám đốc

Thị trấn Chơn Thành, huyện 

CHơn Thành, tỉnh Bình 

Phước

0906269626 1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, công trình giao thông: Hạng III.
3207/QĐ-SXD ngày 

13/12/2017
BIP-00007014 13/12/2022

1
CÔNG TY TNHH XÂY 

LẮP ĐIỆN BÌNH PHƯỚC
3800189945

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

08/05/1998 Hồ Văn Nhứt Giám đốc

Lô 9-L20 đường Lê Hồng 

Phong, phường Tân Phú, 

thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước

0274 3823128
xldbp1998@g

mail.com
1. Thi công xây dựng công trình công nghiệp (xây lắp điện): Hạng II.

39/QĐ-SXD ngày 

05/01/2018
BIP-00007455 05/01/2023

2

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG TÂN HOÀNG 

MINH

3800501667

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

12/03/2009
Nguyễn Huy 

Hoàng

Tổng giám 

đốc

Tổ 2, khu phố Phú Mỹ, 

phường Tân Phú, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

0271 6550080

tanhoangminh

co1@gmail.co

m

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường), thủy lợi: Hạng III.
197/QĐ-SXD ngày 

25/01/2018
BIP-00007959 25/01/2023

3

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG TÂN HOÀNG 

MINH

3800501667

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

12/03/2009
Nguyễn Huy 

Hoàng

Tổng giám 

đốc

Tổ 2, khu phố Phú Mỹ, 

phường Tân Phú, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

0271 6550080

tanhoangminh

co1@gmail.co

m

1. Lĩnh vực và hạng cấp chứng chỉ: Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, 

đường), thủy lợi: Hạng III.

2. Lĩnh vực và hạng cấp chứng chỉ bổ sung nội dung hoạt động xây dựng: Thi công xây dựng 

công trình hạ tầng kỹ thuật (điện chiếu sáng, công viên cây xanh, cấp thoát nước): Hạng III.

197/QĐ-SXD ngày 

25/01/2018 và QĐ

số 498/QĐ-SXD ngày 

14/03/2018

BIP-00007959 25/01/2023 Cấp bổ sung lần 1.

4

Công ty TNHH xây dựng 

thương mại trang trí nội thất 

Tiền Hải

3800367789

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

09/04/2007 Nguyễn Hữu Rực Giám đốc

Tổ 4, khu phố Phú Cường, 

phường Tân Phú, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

0271 3888720

tienhaibinhph

uoc@gmail.co

m

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.
603/QĐ-SXD ngày 

29/03/2018
BIP-00009701 29/03/2023

5

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng các công trình giao 

thông tỉnh Bình Phước

3372a/QĐ-

UBND
UBND tỉnh Bình Phước 29/12/2016 Đinh Tiến Hải Giám đốc

682 QL14, phường Tân Phú, 

thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước

0271 3881560
1. Tư vấn quản lý dự án công trình giao thông: Hạng III.

2. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình giao thông: Hạng II.

722/QĐ-SXD ngày 

12/04/2018
BIP-00010304 12/04/2023

6

Chi nhánh Công ty TNHH 

tư vấn thiết kế đầu tư xây 

dựng Thanh Minh

5900376205-

001

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

27/05/2009
Nguyễn Thị Ngọc 

Minh
Giám đốc

Tổ 2, khu phố Phú Tân, 

phường Tân Phú, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

0271 3881888

ctythanhminh

bp@gmail.co

m

1. Khảo sát xây dựng: Hạng II.

2. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: Dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật: Hạng 

II.

3. Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng: Hạng II.

4. Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

5. Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

6. Kiểm định xây dựng: Hạng II.

7. Tư vấn quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng: Hạng II.

722/QĐ-SXD ngày 

12/04/2018
BIP-00010305 12/04/2023

7
Công ty TNHH MTV xây 

dựng cầu đường Quang Phú
3801105190

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

03/07/2015 Bùi Quang Cường Giám đốc

Số 20 đường Huỳnh Văn 

Nghệ, phường Tân Phú, 

thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước

0942004567
1. Thi công xây dựng công trình giao thông (đường bộ), công trình hạ tầng kỹ thuật (điện chiếu 

sáng, cấp thoát nước): Hạng III.

1626/QĐ-SXD ngày 

05/07/2018
BIP-00013743 05/07/2023

8
Công ty TNHH xây dựng tư 

vấn đầu tư Nam Việt
3800413185

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

08/04/2008
Ninh Thị Xuân 

Phượng

Chủ tịch Hội 

đồng thành 

viên kiêm 

Giám Đốc

Số 50 đường ĐT.741, 

phường Thác Mơ, thị xã 

Phước Long, tỉnh Bình 

Phước

0271.3501226
vankiennv@g

mail.com

1. Khảo sát xây dựng công trình dân dụng: Hạng II.

2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng: Hạng II.

3. Lập dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng: Hạng II.

4. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng II.

2081/QĐ-SXD ngày 

30/08/2018
BIP-00015687 30/08/2023

9
Công ty TNHH thiết kế xây 

dựng thương mại Anh Khoa
3800717024

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

18/10/2010 Võ Thị Bích Thủy

Chủ tịch Hội 

đồng thành 

viên kiêm 

Giám Đốc

Số 849, đường Phú Riềng 

Đỏ, phường Tân Bình, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước

0919005829
nguyenhaibp

@gmail.com

1. Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, hạ tầng kỹ thuật (cây xanh và điện chiếu sáng): 

Hạng III.

2083/QĐ-SXD ngày 

30/08/2018
BIP-00015688 30/08/2023

10
Công ty TNHH cấp thoát 

nước và dịch vụ môi trường
3801096210

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

13/03/2015 Lê Minh Hiếu Giám đốc

Tổ 4, khu phố Phú Cường, 

phường Tân Phú, thị xã 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

0915954179

capthoatnuoc

moitruong201

5@gmail.com

1. Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (Công viên, cây xanh và nạo vét hệ thống thoát 

nước), thủy lợi (nạo vét công trình thủy lợi): Hạng III.

2085/QĐ-SXD ngày 

30/08/2018
BIP-00015689 30/08/2023

11
Công ty TNHH MTV 

Quang Trung
3800658192

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

15/03/2010 Lê Phước Lộc Giám đốc

Đường Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Tân Phú, 

thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước

0271.3879339

ctyquangtrung

bp@gmail.co

m

1. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng: Hạng II.

2. Lập dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng: Hạng II.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng: Hạng II.

2087/QĐ-SXD ngày 

30/08/2018
BIP-00015690 30/08/2023

EmailChức vụ

Năm 2017

Năm 2018

Thời hạn

chứng chỉ
Lĩnh vực hoạt động xây dựng

Quyết định cấp

chứng chỉ
Mã số CCNLĐịa chỉ trụ sở chính Điện thoại Số fax Ghi chúWebsite

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC CHO TỔ CHỨC NĂM 2017-2018

Số ĐKKD/QĐ

thành lập
Tên tổ chứcSTT Nơi cấp Ngày cấp

Người đại diện

theo pháp luật

mailto:hoathinhlocninh@gmail.com
mailto:hoathinhlocninh@gmail.com
mailto:hoathinhlocninh@gmail.com
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EmailChức vụ
Thời hạn

chứng chỉ
Lĩnh vực hoạt động xây dựng

Quyết định cấp

chứng chỉ
Mã số CCNLĐịa chỉ trụ sở chính Điện thoại Số fax Ghi chúWebsite

Số ĐKKD/QĐ

thành lập
Tên tổ chứcSTT Nơi cấp Ngày cấp

Người đại diện

theo pháp luật

12
Công ty TNHH MTV Việt 

Thắng
3800417951

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

29/04/2008
Nguyễn Văn 

Thuận
Giám đốc

Số 132/36, tổ 2, khu phố 

Phú Thịnh, phường Tân Phú, 

thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước

0983776286
thuanvietthan

g@gmail.com

1. Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (thoát 

nước): Hạng III.

2118/QĐ-SXD ngày 

05/09/2018
BIP-00015924 05/09/2023

13
Công ty TNHH MTV Đại 

Hưng
3800665908

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

19/04/2010 Nguyễn Thị Tú Giám đốc

Khu phố Bình Thiện, 

phường Tân Thiện, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước

0983265526
khoanbp@gm

ail.com

1. Thi công xây dựng công trình: Dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật (cây 

xanh, chiếu sáng, cấp thoát nước): Hạng III.

2120/QĐ-SXD ngày 

05/09/2018
BIP-00015925 05/09/2023

14
Công ty TNHH tư vấn xây 

dựng Thuận Lộc
3800828398

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

07/03/2012
Nguyễn Minh 

Khánh
Giám đốc

Khu phố Phú Cường, 

phường Tân Phú, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

0938599419

minhkhanh19

842002@gma

il.com

1. Khảo sát xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật: Hạng 

III.

2. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật: Hạng 

III.

3. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật: 

Hạng III.

2184/QĐ-SXD ngày 

12/09/2018
BIP-00016020 12/09/2023

15

Công ty TNHH tư vấn xây 

dựng - thương mại Trần 

Nguyễn

3801040169

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

13/12/2012
Nguyễn Minh 

Khước

Chủ tịch Hội 

đồng thành 

viên kiêm 

Giám đốc

Ấp 7, xã Lộc Thuận, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
0902800439

xdtmtrannguy

en@gmail.co

m

1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật: Hạng 

III.

2185/QĐ-SXD ngày 

12/09/2018
BIP-00016021 12/09/2023

16
Công ty TNHH MTV xây 

dựng cầu đường Tuấn Tú
3800445652

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

30/12/2008 Đỗ Thị Xuyên Giám đốc

Tổ 3, khu phố Phú Cường, 

phường Tân Phú, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

0271.3887394
ctyxdcdtuantu

@gmail.com
1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

2199/QĐ-SXD ngày 

14/09/2018
BIP-00016244 14/09/2023

17
Công ty TNHH xây dựng 

cầu đường Thành Tâm
3800361265

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

22/12/2006 Văn Đình Thành Giám đốc

Đường Đinh Tiên Hoàng, 

khu phố 2, phường Long 

Thủy, thị xã Phước Long, 

tỉnh Bình Phước

0271 6267979
thanhtamxd45

7@gmail.com
1. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường bộ), hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

2226/QĐ-SXD ngày 

18/09/2018
BIP-00016532 18/09/2023

18 Công ty TNHH Daekyung
44.1043.00000

5

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

04/12/2007 Lee Kyung Sik Giám đốc
Ấp 7, xã Tân Khai, huyện 

Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
0271 3632153

daekyungcon

1@naver.com
1. Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng II.

2890/QĐ-SXD ngày 

14/11/2018
BIP-00017865 14/11/2023

19
Công ty TNHH tư vấn xây 

dựng Minh Đăng
3801051114

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

03/06/2013 Bùi Thị Minh Giám đốc

Tổ 5B, khu phố Tân Trà 2, 

phường Tân Bình, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

02713 889585
tvxdminhdang

@gmail.com

1. Khảo sát xây dựng, hạng: III.

2. Tư vấn thiết kế xây dựng công trình: Dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, hạng: III.

3. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, hạng: 

III.

4. Tư vấn quản lý dự án công trình: Dân dụng, giao thông, hạng: III.

3050/QĐ-SXD ngày 

30/11/2018
BIP-00018450 30/11/2023

20
Công ty cổ phần tư vấn tổng 

hợp Số 1
3800816466

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

13/01/2012 Lê Thị Thanh Hà

Chủ tịch hội 

đồng quản trị 

kiêm Giám 

đốc

Khu phố Thanh Bình, 

phường Tân Bình, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

0913.710.702

congtycptvths

o1@gmail.co

m

1. Khảo sát địa hình công trình dân dụng, giao thông và hạ tầng kỹ thuật, hạng: III.

2. Tư vấn thiết kế xây dựng công trình: Dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, hạng: III.

3. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, hạng: 

III.

4. Tư vấn quản lý dự án, hạng: III.

5. Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hạng III.

3066/QĐ-SXD ngày 

03/12/2018
BIP-00018451 03/12/2028

21
Công ty TNHH Nguyễn 

Hoàng
3800409284

Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước

04/02/2008 Phạm Hồng Anh

Chủ tịch hội 

đồng thành 

viên kiêm 

Giám đốc

Số 17 đường Bùi Thị Xuân, 

khu phố Phú Xuân, phường 

Tân Phú, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước

02713.888.921

nguyenhoang

17btx@gmail.

com

1. Khảo sát xây dựng công trình dân dụng, giao thông: Hạng III.

2. Tư vấn thiết kế xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

3. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông: Hạng III.

4. Thi công xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

3212/QĐ-SXD ngày 

24/12/2018
BIP-00019187 24/12/2028


